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ANHH1-351/09B1 NGUYỄN KIM 4,75H09-0100 3,75Thí sinh tự do 8,50 8,50CQ02/06/1985

BÌNHH1-157/09B2 LÊ HOÀNG 7,00H09-0102 5,25Thí sinh tự do 12,25 12,50CQ14/10/1988

BÌNHH1-313/09B3 NGUYỄN THANH 2,75H09-0103 2,75Thí sinh tự do 5,50 5,50CQ16/11/1988

BÌNHH1-001/09B4 NGUYỄN VĂN 5,50H09-0104 5,00Thí sinh tự do Cty CP xúc tiến TMĐT Hành Tinh Số 10,50 10,50CQ19/07/1984

BUNH1-211/09B5 NGUYỄN ĐĂNG 0,75H09-0105 1,75Thí sinh tự do 2,50 2,50CQ10/04/1984

CHIẾNH1-107/09B6 PHAN VĂN 9,25H09-0106 8,00Thí sinh tự do 17,25 17,50CQ10/05/1988

CHỜH1-117/09B7 NGUYỄN VĂN 3,50H09-0107 1,50Thí sinh tự do 5,00 5,00CQ28/02/1987

CƠH1-405/09B8 TRƯƠNG BẢO VH09-0108 1,00Thí sinh tự do 1,00 1,00CQ29/09/1988

CƯỜNGH1-176/09B9 LÊ CHÍ 2,00H09-0109 1,00Thí sinh tự do Trung tâm Điện thoại SPT 3,00 3,00CQ20/03/1980

CƯỜNGH1-330/09B10 LÊ THẠNH 4,25H09-0110 5,00Thí sinh tự do 9,25 9,50CQ05/01/1988

CƯỜNGH1-285/09B11 TẠ MẠNH VH09-0111 0,00Thí sinh tự do 0,00 0,00CQ15/02/1987

CƯỜNGH1-345/09B12 TRẦN TẤN 6,75H09-0112 2,25Thí sinh tự do Cty CPDV BCVT Saigon 9,00 9,00CQ04/04/1983

CƯỜNGH1-344/09B13 TRỊNH VINH 7,25H09-0113 0,75Thí sinh tự do Cty CPDV BCVT Saigon 8,00 8,00CQ05/07/1984

DÂNH1-395/09B14 TRẦN QUỐC VH09-0114 1,75Thí sinh tự do 1,75 2,00CQ16/06/1987

DANHH1-078/09B15 NGUYỄN TRỌNG 5,00H09-0115 3,00Thí sinh tự do 8,00 8,00CQ23/07/1987

DANHH1-095/09B16 NGUYỄN TRUNG 7,75H09-0116 8,50Thí sinh tự do 16,25 16,50CQ12/07/1988

DANHH1-244/09B17 TRẦN CÔNG 5,25H09-0117 3,25Thí sinh tự do 8,50 8,50CQ25/05/1987

DŨNGH1-343/09B18 BÀNH QUỐC VH09-0118 0,50Thí sinh tự do Cty CPDV BCVT Saigon 0,50 0,50CQ18/05/1980

DŨNGH1-188/09B19 LÊ QUỐC 6,25H09-0119 5,00Thí sinh tự do 11,25 11,50CQ17/08/1987

DŨNGH1-229/09B20 NGUYỄN NGỌC 5,00H09-0120 5,00Thí sinh tự do 10,00 10,00CQ30/06/1987

DŨNGH1-217/09B21 TRẦN ANH 3,50H09-0122 1,00Thí sinh tự do 4,50 4,50CQ29/06/1988
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DUYH1-144/09B22 HUỲNH KHÁNH 8,50H09-0123 6,50Thí sinh tự do 15,00 15,00CQ20/04/1988

DUYH1-353/09B23 LÂM TƯỜNG 3,50H09-0124 5,00Thí sinh tự do 8,50 8,50CQ09/08/1987

DUYÊNH1-131/09B24 VŨ HÀ 7,00H09-0126 7,75Thí sinh tự do 14,75 15,00CQ15/09/1987

ĐẠTH1-142/09B25 ĐẶNG TẤN 4,25H09-0127 5,50Thí sinh tự do 9,75 10,00CQ30/08/1988

ĐIỆNH1-319/09B26 NGUYỄN MINH 5,50H09-0129 5,00Thí sinh tự do 10,50 10,50CQ15/10/1988

ĐỊNHH1-284/09B27 VÕ MINH 6,75H09-0130 5,75Thí sinh tự do 12,50 12,50CQ12/12/1988

ĐOÀNH1-197/09B28 NGUYỄN QUỐC 8,00H09-0131 6,50Thí sinh tự do 14,50 14,50CQ07/02/1989

ĐỨCH1-149/09B29 NGUYỄN TRỌNG VH09-0132 0,00Thí sinh tự do 0,00 0,00CQ24/02/1986

ĐỨCH1-040/09B30 VŨ MINH 7,50H09-0133 5,25Thí sinh tự do Trung tâm Viễn thông Bảo Lộc 12,75 13,00CQ05/04/1973

GẤMH1-246/09B31 DƯƠNG THỊ HỒNG 1,00H09-0134 0,50Thí sinh tự do Cty CP Công nghệ Tin Việt Tiến 1,50 1,50CQ12/07/1984

GĂNGH1-127/09B32 VÕ VĂN 7,75H09-0135 5,50Thí sinh tự do 13,25 13,50CQ02/12/1987

GIANGH1-278/09B33 NGUYỄN QUỐC LAM 7,00H09-0136 5,25Thí sinh tự do 12,25 12,50CQ29/07/1985

GIANGH1-096/09B34 NGUYỄN TRƯỜNG 6,25H09-0137 5,50Thí sinh tự do Cty CP Viễn thông tin học Bưu Điện 11,75 12,00CQ01/01/1987

GIANGH1-314/09B35 PHẠM NGÂN 6,50H09-0138 5,00Thí sinh tự do 11,50 11,50CQ25/11/1985

GIANGH1-113/09B36 PHẠM VĂN 2,50H09-0139 5,50Thí sinh tự do Cty Cổ phần NDC 8,00 8,00CQ30/09/1985

GIANGH1-023/09B37 PHAN TRƯỜNG 3,50H09-0140 5,00Thí sinh tự do 8,50 8,50CQ31/03/1987

HÀH1-377/09B38 ĐỖ HOÀNG 4,25H09-0141 3,50Thí sinh tự do Phòng HCQT, Học viện BCVT 7,75 8,00CQ02/12/1983

HẢIH1-198/09B39 ĐẶNG THANH 3,25H09-0142 0,75Thí sinh tự do 4,00 4,00CQ14/07/1988

HẢIH1-421/09B40 NGÔ VĂN VH09-0143 2,75Thí sinh tự do 2,75 3,00CQ23/12/1979

HÂNH1-060/09B41 NGUYỄN THỊ NGỌC 3,75H09-0144 6,50Thí sinh tự do 10,25 10,50CQ16/03/1986

HẰNGH1-226/09B42 VÕ THÚY 6,75H09-0145 5,50Thí sinh tự do 12,25 12,50CQ11/12/1988

HẠNHH1-150/09B43 NGUYỄN THỊ NGỌC 8,50H09-0146 8,25Thí sinh tự do 16,75 17,00CQ02/07/1988

HẠNHH1-140/09B44 PHẠM THỊ 1,75H09-0147 0,75Thí sinh tự do 2,50 2,50CQ20/03/1985
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HẬUH1-093/09B45 NGUYỄN DUY 4,25H09-0148 5,25Thí sinh tự do 9,50 9,50CQ13/05/1985

HẬUH1-133/09B46 TRẦN THANH 4,75H09-0149 7,50Thí sinh tự do 12,25 12,50CQ19/11/1988

HIỆPH1-288/09B47 ĐẶNG VĂN 7,75H09-0150 6,25Thí sinh tự do 14,00 14,00CQ21/10/1988

HIẾUH1-048/09B48 HOÀNG MINH 5,50H09-0151 5,50Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ28/03/1985

HỘIH1-240/09B49 DƯƠNG QUỐC 2,50H09-0152 5,00Thí sinh tự do 7,50 7,50CQ30/07/1986

HỒNGH1-349/09B50 NGUYỄN THỊ KIM 9,25H09-0153 6,00Thí sinh tự do 15,25 15,50CQ15/05/1987

HỒNGH1-218/09B51 TRẦN XUÂN 8,00H09-0154 6,00Thí sinh tự do 14,00 14,00CQ22/10/1988

HÙNGH1-027/09B52 VÕ MINH 6,50H09-0155 7,75Thí sinh tự do 14,25 14,50CQ04/10/1986

HƯNGH1-207/09B53 NGUYỄN LÊ 2,25H09-0156 0,50Thí sinh tự do 2,75 3,00CQ25/09/1988

HƯNGH1-049/09B54 NGUYỄN VIỆT 4,25H09-0157 5,25Thí sinh tự do 9,50 9,50CQ16/06/1986

HƯNGH1-195/09B55 VÕ VĂN QUỐC 6,50H09-0158 5,00Thí sinh tự do 11,50 11,50CQ06/06/1987

HUYH1-168/09B56 ĐẶNG QUANG 6,50H09-0159 6,25Thí sinh tự do 12,75 13,00CQ15/01/1987

HUYH1-141/09B57 TRẦN ĐĂNG 5,25H09-0160 3,25Thí sinh tự do 8,50 8,50CQ02/05/1988

KẾTH1-109/09B58 SÁI VĂN 8,00H09-0161 7,00Thí sinh tự do 15,00 15,00CQ05/08/1988

KHÁNHH1-081/09B59 NGUYỄN VIỆT TRỌNG 8,75H09-0162 9,50Thí sinh tự do 18,25 18,50CQ09/06/1988

KHÁNHH1-151/09B60 PHẠM HOÀI 8,25H09-0163 6,50Thí sinh tự do 14,75 15,00CQ15/09/1988

KHÁNHH1-042/09B61 PHAN VIỆT 6,50H09-0164 7,25CB Tập đoàn VNPT Trà Vinh 13,75 14,00CQ14/10/1983

KHÁNHH1-153/09B62 TRƯƠNG QUANG 7,00H09-0165 7,00Thí sinh tự do 14,00 14,00CQ06/09/1988

KHIẾUH1-193/09B63 HOÀNG TIẾN 7,25H09-0166 7,00Thí sinh tự do 14,25 14,50CQ19/05/1988

KHOAH1-223/09B64 ĐỖ ANH 2,50H09-0167 2,75Thí sinh tự do Tổng Cty VTQĐ Viettel 5,25 5,50CQ25/08/1985

KHOAH1-024/09B65 LÊ ĐĂNG 5,00H09-0168 5,00Thí sinh tự do 10,00 10,00CQ10/06/1987

KHOAH1-084/09B66 VÕ ĐĂNG 5,00H09-0170 5,50Thí sinh tự do 10,50 10,50CQ26/07/1986

KHÔIH1-022/09B67 ĐẶNG VIẾT 7,50H09-0171 5,00Thí sinh tự do 12,50 12,50CQ24/03/1985
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KHÔIH1-296/09B68 KIỀU TRỊNH 3,00H09-0172 2,25Thí sinh tự do 5,25 5,50CQ31/07/1988

KIỆTH1-239/09B69 ĐÀO TUẤN 2,00H09-0173 2,25Thí sinh tự do 4,25 4,50CQ05/02/1988

KIỆTH1-201/09B70 TRẦN ANH TUẤN 6,00H09-0174 5,25Thí sinh tự do 11,25 11,50CQ06/02/1988

LÂMH1-105/09B71 ĐỖ ĐẠI 7,00H09-0175 5,00Thí sinh tự do 12,00 12,00CQ06/04/1988

LÂMH1-196/09B72 LƯU ĐỨC 6,75H09-0176 8,75Thí sinh tự do 15,50 15,50CQ09/09/1987

LỊCHH1-152/09B73 NGUYỄN THANH 8,00H09-0178 6,50Thí sinh tự do 14,50 14,50CQ20/10/1988

LINHH1-212/09B74 NGUYỄN NGỌC 6,25H09-0180 5,00Thí sinh tự do 11,25 11,50CQ00/00/1987

LINHH1-341/09B75 NGUYỄN VĂN 2,50H09-0181 1,50Thí sinh tự do 4,00 4,00CQ18/01/1987

LINHH1-262/09B76 TRẦN THỊ HOÀNG 5,00H09-0182 5,75Thí sinh tự do 10,75 11,00CQ07/07/1988

LINHH1-346/09B77 TRƯƠNG THẾ VH09-0183 2,00Thí sinh tự do 2,00 2,00CQ20/10/1987

LOANH1-271/09B78 PHẠM THỊ TRÚC 7,75H09-0184 5,50Thí sinh tự do 13,25 13,50CQ19/10/1988

LỘCH1-181/09B79 ĐẶNG HỮU 6,75H09-0185 2,00Thí sinh tự do Cty CPDV kỹ thuật Viễn thông 8,75 9,00CQ10/02/1988

LỘCH1-308/09B80 NGUYỄN THỊ HỒNG 5,25H09-0186 0,75Thí sinh tự do 6,00 6,00CQ24/03/1988

LỘCH1-312/09B81 VÕ HOÀNG THANH VH09-0187 5,00Thí sinh tự do 5,00 5,00CQ10/03/1988

LỢIH1-373/09B82 HOÀNG CÔNG VH09-0188 2,00Thí sinh tự do Trung tâm VT Điện lực miền Nam 2,00 2,00CQ15/05/1985

LONGH1-106/09B83 HOÀNG ĐÌNH 9,25H09-0189 9,50Thí sinh tự do 18,75 19,00CQ28/02/1988

LUNGH1-030/09B84 NGUYỄN VĂN VH09-0190 1,50Thí sinh tự do Cty TNHH MTV Cáp quang FOCAL 1,50 1,50CQ12/10/1984

MẠNHH1-318/09B85 NGUYỄN HỮU 6,50H09-0191 5,25Thí sinh tự do 11,75 12,00CQ20/12/1988

MINHH1-311/09B86 NGUYỄN QUANG 0,75H09-0193 0,00Thí sinh tự do 0,75 1,00CQ02/03/1987

MỸH1-236/09B87 LÊ XUÂN 4,25H09-0194 5,00Thí sinh tự do 9,25 9,50CQ28/06/1987

NAMH1-298/09B88 NGUYỄN NGỌC THANH VH09-0195 0,25Thí sinh tự do 0,25 0,50CQ31/10/1987

NGHĨAH1-317/09B89 NGUYỄN QUANG VH09-0197 0,50Thí sinh tự do 0,50 0,50CQ03/04/1988

NGHĨAH1-115/09B90 NGUYỄN TRỌNG 6,75H09-0198 7,50Thí sinh tự do 14,25 14,50CQ07/05/1986
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NGHĨAH1-094/09B91 NGUYỄN TRỌNG 0,50H09-0199 1,25Thí sinh tự do 1,75 2,00CQ08/02/1986

NGHĨAH1-091/09B92 TRẦN HỮU 7,50H09-0200 6,75Thí sinh tự do 14,25 14,50CQ04/10/1988

NGỌCH1-324/09B93 HUỲNH ANH 6,50H09-0201 5,75Thí sinh tự do 12,25 12,50CQ27/06/1987

NGỌCH1-116/09B94 PHAN VĂN 4,75H09-0202 5,50Thí sinh tự do 10,25 10,50CQ19/08/1985

NGỰH1-080/09B95 ĐOÀN VỌNG ĐÔNG 3,50H09-0203 2,00Thí sinh tự do 5,50 5,50CQ24/11/1987

NGUYÊNH1-102/09B96 NGUYỄN BÌNH 9,50H09-0204 8,50Thí sinh tự do 18,00 18,00CQ11/12/1987

NGUYÊNH1-228/09B97 VŨ CAO 5,00H09-0205 5,50Thí sinh tự do 10,50 10,50CQ28/07/1988

NHẬTH1-219/09B98 NGUYỄN HỮU 5,00H09-0207 5,00Thí sinh tự do 10,00 10,00CQ02/02/1988

NHUH1-206/09B99 NGUYỄN HOÀNG 7,75H09-0208 8,25Thí sinh tự do 16,00 16,00CQ17/03/1987

NHUNGH1-360/09B100 ĐỖ THỊ NGỌC 4,00H09-0209 1,00Thí sinh tự do 5,00 5,00CQ06/03/1986

NỮH1-230/09B101 THẠCH HỒNG 5,75H09-0210 5,25Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ23/04/1987

PHÁTH1-205/09B102 ĐOÀN HỮU VH09-0212 3,00Thí sinh tự do 3,00 3,00CQ02/11/1988

PHONGH1-404/09B103 PHÙNG QUỐC 6,75H09-0213 5,00Thí sinh tự do 11,75 12,00CQ20/05/1987

PHÚH1-043/09B104 NGUYỄN HOÀ 7,25H09-0214 3,75Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ18/01/1984

PHÚH1-169/09B105 PHAN HUỲNH 6,50H09-0215 5,75Thí sinh tự do Bảo hiểm Viễn Đông 12,25 12,50CQ05/10/1985

PHỤNGH1-156/09B106 LÊ 4,00H09-0216 5,00Thí sinh tự do 9,00 9,00CQ17/01/1985

PHƯƠNGH1-069/09B107 NGUYỄN HOÀNG 6,00H09-0217 2,50Thí sinh tự do Viễn thông Đồng Tháp 8,50 8,50CQ11/12/1968

PHƯƠNGH1-130/09B108 NGUYỄN HỮU MINH 7,50H09-0218 6,25Thí sinh tự do 13,75 14,00CQ31/01/1987

PHƯƠNGH1-204/09B109 TRƯƠNG THANH 5,00H09-0219 5,50Thí sinh tự do 10,50 10,50CQ10/09/1988

QUAH1-199/09B110 NGUYỄN 2,75H09-0220 1,25Thí sinh tự do Cty TNHH Sinh Đạt 4,00 4,00CQ02/09/1985

QUÂNH1-138/09B111 PHAN HOÀNG 0,00H09-0221 0,25CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Tam Bình, Vĩnh Long 0,25 0,50CQ27/07/1976

QUANGH1-295/09B112 TRẦN DUY 5,50H09-0222 5,00Thí sinh tự do 10,50 10,50CQ15/01/1988

QUANGH1-381/09B113 TRẦN NGUYỄN HUY 5,00H09-0223 5,75Thí sinh tự do Cty CP Lê Bảo Minh 10,75 11,00CQ20/02/1982
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QUỐCH1-299/09B114 PHẠM PHÚ 7,25H09-0224 6,50Thí sinh tự do 13,75 14,00CQ10/07/1988

QUỐCH1-203/09B115 TRẦN TRỌNG 1,50H09-0225 1,50Thí sinh tự do 3,00 3,00CQ22/04/1987

QUYH1-076/09B116 TRƯƠNG HOÀNG 9,25H09-0226 7,75CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Châu Thành, ĐT 17,00 17,00CQ09/09/1977

QUYÊNH1-182/09B117 HỒ THỊ NGỌC 9,00H09-0227 5,50Thí sinh tự do 14,50 14,50CQ06/07/1987

QUỲNHH1-350/09B118 TRẦN NGUYỄN NHƯ 5,00H09-0228 2,75Thí sinh tự do 7,75 8,00CQ10/10/1987

SANGH1-132/09B119 NGUYỄN THANH 5,25H09-0229 5,00Thí sinh tự do 10,25 10,50CQ05/02/1984

SANGH1-225/09B120 VŨ PHÚ 7,25H09-0230 6,50Thí sinh tự do 13,75 14,00CQ11/11/1988

SƠNH1-279/09B121 NGUYỄN NGỌC 7,25H09-0231 5,75Thí sinh tự do 13,00 13,00CQ27/05/1988

SƯƠNGH1-068/09B122 TRẦN THỊ NGỌC 8,50H09-0233 9,00CB Tập đoàn Đài Host An Phú, VNPT Bình Dương 17,50 17,50CQ11/08/1983

TÀIH1-108/09B123 NGUYỄN VĂN 6,25H09-0234 5,00Thí sinh tự do 11,25 11,50CQ25/05/1988

TÂMH1-326/09B124 NGUYỄN ĐỨC VH09-0236 1,25Thí sinh tự do 1,25 1,50CQ10/09/1987

TÂNH1-243/09B125 NGÔ LÂM DUY 4,75H09-0235 5,00Thí sinh tự do 9,75 10,00CQ10/01/1988

TẤNH1-104/09B126 ĐOÀN VĂN 8,25H09-0237 6,00Thí sinh tự do 14,25 14,50CQ27/04/1982

THANGH1-202/09B127 NGUYỄN TIẾM 4,75H09-0239 1,50Thí sinh tự do 6,25 6,50CQ26/07/1988

THẮNGH1-013/09B128 NGUYỄN TOÀN 6,00H09-0240 6,25Thí sinh tự do Cty Xúc tiến TMĐT Hành Tinh Số 12,25 12,50CQ05/04/1983

THẮNGH1-401/09B129 NGUYỄN VĂN 2,75H09-0241 1,50Thí sinh tự do 4,25 4,50CQ00/00/1986

THANHH1-268/09B130 NGUYỄN LÊ HOÀI 7,00H09-0242 5,50Thí sinh tự do 12,50 12,50CQ18/01/1987

THANHH1-112/09B131 NGUYỄN THỊ 6,00H09-0243 5,00Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ02/06/1987

THẢOH1-269/09B132 NGUYỄN THỊ THU 7,50H09-0244 6,75Thí sinh tự do 14,25 14,50CQ24/04/1988

THIÊNH1-286/09B133 NGUYỄN THANH 5,00H09-0246 5,00Thí sinh tự do 10,00 10,00CQ09/08/1987

THIỆNH1-368/09B134 BÙI QUANG CHÍ 6,25H09-0247 6,50Thí sinh tự do 12,75 13,00CQ08/05/1988

THỊNHH1-120/09B135 TRẦN LONG 4,75H09-0248 5,50Thí sinh tự do 10,25 10,50CQ09/07/1988

THỌH1-086/09B136 NGUYỄN ĐẮC 8,00H09-0249 6,25Thí sinh tự do Cty TNHH TVĐT Anfa 14,25 14,50CQ19/12/1987
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THÔNGH1-238/09B137 DƯƠNG VĂN 5,75H09-0250 5,00Thí sinh tự do 10,75 11,00CQ08/07/1988

THÔNGH1-111/09B138 TRẦN 7,25H09-0251 6,75Thí sinh tự do 14,00 14,00CQ01/10/1988

THUH1-222/09B139 NGUYỄN THỊ 7,25H09-0252 8,00Thí sinh tự do 15,25 15,50CQ06/04/1988

THÚYH1-216/09B140 NGUYỄN THANH 4,75H09-0253 1,25Thí sinh tự do 6,00 6,00CQ08/12/1986

THÙYH1-378/09B141 LÊ THỊ 3,00H09-0254 5,00Thí sinh tự do 8,00 8,00CQ06/04/1985

THUYÊNH1-099/09B142 NGUYỄN VỈNH 6,50H09-0256 6,25Thí sinh tự do 12,75 13,00CQ22/09/1988

TIẾNH1-320/09B143 MAI HOÀI 4,00H09-0257 2,75Thí sinh tự do 6,75 7,00CQ09/10/1988

TIẾNH1-052/09B144 THỊNH VĂN VH09-0258 0,50Thí sinh tự do Cty TNHH Tân Liên Thông 0,50 0,50CQ20/06/1984

TIỀNH1-031/09B145 ĐẶNG VĂN 0,50H09-0259 1,25Thí sinh tự do Cty Viễn thông CPS VN 1,75 2,00CQ03/08/1984

TÍNH1-089/09B146 LÝ TRÍ 7,00H09-0260 6,50Thí sinh tự do Trung tâm ĐTDĐ CDMA (Stelecom) 13,50 13,50CQ18/05/1983

TOÀNH1-253/09B147 NGUYỄN VĂN 5,25H09-0261 5,25Thí sinh tự do 10,50 10,50CQ25/03/1988

TOẢNH1-400/09B148 TRẦN QUỐC 2,75H09-0262 1,50Thí sinh tự do 4,25 4,50CQ18/06/1985

TRANGH1-041/09B149 TRẦN THỊ THU 6,25H09-0263 5,50CB Tập đoàn VNPT Trà Vinh 11,75 12,00CQ18/08/1985

TRÍH1-110/09B150 ĐINH CAO 5,25H09-0264 6,50Thí sinh tự do 11,75 12,00CQ08/11/1986

TRÍH1-164/09B151 NGUYỄN ĐỨC 1,75H09-0265 1,75Thí sinh tự do 3,50 3,50CQ18/03/1986

TRÍH1-282/09B152 PHẠM AN 7,75H09-0266 3,25Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ10/12/1987

TRUNGH1-021/09B153 NGUYỄN BÙI MINH 2,50H09-0267 2,50Thí sinh tự do Cơ sở lắp ráp điện tử Huỳnh Chí Trung 5,00 5,00CQ06/03/1985

TRUNGH1-304/09B154 TẠ QUANG 4,75H09-0268 5,00Thí sinh tự do 9,75 10,00CQ21/10/1988

TRUNGH1-267/09B155 VÕ QUANG 8,50H09-0269 5,00Thí sinh tự do 13,50 13,50CQ05/05/1988

TRƯỜNGH1-261/09B156 NGUYỄN THANH NHẬT 7,00H09-0270 7,25Thí sinh tự do 14,25 14,50CQ07/11/1987

TƯH1-258/09B157 TRẦN VĂN 5,00H09-0271 3,00Thí sinh tự do 8,00 8,00CQ12/02/1983

TUÂNH1-232/09B158 PHAN ANH 7,25H09-0272 4,25Thí sinh tự do 11,50 11,50CQ25/06/1986

TUẤNH1-227/09B159 ĐẶNG MINH 5,75H09-0273 4,00Thí sinh tự do 9,75 10,00CQ19/03/1988
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TUẤNH1-103/09B160 HỒ ANH 5,50H09-0274 5,75Thí sinh tự do Cty CP viễn thông Á Châu 11,25 11,50CQ18/04/1987

TUẤNH1-019/09B161 PHẠM NGUYỄN 1,25H09-0275 0,50Thí sinh tự do Chi nhánh điện Thị xã Tân An 1,75 2,00CQ16/10/1984

TUẤNH1-166/09B162 VÕ HOÀNG LONG 5,75H09-0276 5,25Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ25/11/1988

TÙNGH1-260/09B163 TRỊNH THANH 8,00H09-0277 6,50Thí sinh tự do 14,50 14,50CQ08/10/1987

TƯỜNGH1-165/09B164 NGUYỄN DUY 9,50H09-0278 5,75CB Tập đoàn Viễn thông Khánh Hoà 15,25 15,50CQ09/08/1979

TƯỞNGH1-006/09B165 LÊ VĂN 7,50H09-0279 6,75Thí sinh tự do 14,25 14,50CQ10/05/1984

VĂNH1-257/09B166 NGUYỄN CAO VH09-0280 1,25Thí sinh tự do 1,25 1,50CQ07/11/1986

VIH1-214/09B167 LÊ NGUYỄN THANH 8,00H09-0281 9,00Thí sinh tự do 17,00 17,00CQ21/12/1988

VIH1-162/09B168 VƯƠNG THỊ ÁI 5,00H09-0282 5,00Thí sinh tự do 10,00 10,00CQ02/09/1988

VIỆTH1-098/09B169 HUỲNH LONG 6,00H09-0283 5,00Thí sinh tự do Cty TNHH Thiên Trí 11,00 11,00CQ20/03/1986

VIỆTH1-185/09B170 NGUYỄN ĐÌNH 4,75H09-0284 3,00Thí sinh tự do 7,75 8,00CQ06/09/1987

VIỆTH1-213/09B171 NGUYỄN ĐỖ ANH VH09-0285 0,50Thí sinh tự do 0,50 0,50CQ07/07/1988

VIỆTH1-143/09B172 NGUYỄN NGỌC 3,25H09-0286 5,25Thí sinh tự do 8,50 8,50CQ27/09/1988

VINHH1-139/09B173 NGUYỄN MAI PHÚC 5,75H09-0287 5,50Thí sinh tự do 11,25 11,50CQ10/03/1988

VINHH1-322/09B174 NGUYỄN QUANG VH09-0288 0,50Thí sinh tự do 0,50 0,50CQ04/01/1987

VŨH1-200/09B175 TRẦN ANH 1,25H09-0289 1,00Thí sinh tự do 2,25 2,50CQ16/09/1988

VUIH1-175/09B176 PHẠM VĂN 3,00H09-0290 5,00Thí sinh tự do 8,00 8,00CQ15/02/1987
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ANH1-382/09B1 NGUYỄN ĐÌNH 5,75H09-0291 7,75Thí sinh tự do 13,50 13,50CQ00/00/1988

ANH1-136/09B2 NGUYỄN HỮU 5,25H09-0292 7,00Thí sinh tự do 12,25 12,50CQ09/01/1988

ANH1-332/09B3 NGUYỄN MINH 5,50H09-0293 6,00Thí sinh tự do 11,50 11,50CQ04/06/1987
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ÂNH1-160/09B4 HÀ NGÔ BẢO 6,00H09-0294 5,75Thí sinh tự do Cty TNHH TMDV Nguyễn Đình 11,75 12,00CQ20/01/1987

ANHH1-305/09B5 NGUYỄN HỮU TOÀN 2,00H09-0296 1,75Thí sinh tự do 3,75 4,00CQ25/12/1986

ANHH1-051/09B6 PHAN THỊ VÂN 3,25H09-0297 5,00Thí sinh tự do Cty TNHH Kỳ Tài 8,25 8,50CQ29/09/1987

BẮCH1-301/09B7 LÊ VŨ 2,50H09-0299 7,25Thí sinh tự do 9,75 10,00CQ28/05/1988

BẰNGH1-016/09B8 PHẠM LÊ HẢI 8,50H09-0300 8,25Thí sinh tự do 16,75 17,00CQ22/06/1988

BÌNHH1-321/09B9 NGỤY TUẤN 1,75H09-0301 6,00Thí sinh tự do 7,75 8,00CQ17/06/1985

CHÂNH1-370/09B10 NGUYỄN KHÁNH 0,50H09-0302 3,25Thí sinh tự do CĐ Công nghệ Thông tin TPHCM 3,75 4,00CQ21/12/1986

CHÂUH1-379/09B11 DƯƠNG NGỌC 5,00H09-0303 4,00Thí sinh tự do 9,00 9,00CQ02/01/1985

DUNGH1-163/09B12 MAI THỊ HẠNH 5,00H09-0306 5,50Thí sinh tự do Cty TNHH Quang Quang Minh 10,50 10,50CQ20/10/1987

DŨNGH1-394/09B13 ĐẶNG MINH 5,00H09-0307 6,75Thí sinh tự do 11,75 12,00CQ20/12/1984

DŨNGH1-408/09B14 PHAN MINH 5,75H09-0308 5,25Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ01/06/1985

DŨNGH1-220/09B15 TRẦN TIẾN 5,25H09-0309 5,00Thí sinh tự do 10,25 10,50CQ01/03/1987

DUYH1-020/09B16 LÊ KHÁNH 5,00H09-0310 8,00Thí sinh tự do Cty TNHH TMDV Kỳ Tài 13,00 13,00CQ02/01/1986

DUYÊNH1-242/09B17 NGUYỄN THỊ MỸ 2,50H09-0311 1,25Thí sinh tự do 3,75 4,00CQ23/01/1985

ĐẠTH1-101/09B18 LÊ TẤN 3,50H09-0312 4,50Thí sinh tự do 8,00 8,00CQ30/11/1988

ĐỊNHH1-014/09B19 NGUYỄN DUY 6,25H09-0314 7,00Thí sinh tự do 13,25 13,50CQ20/09/1986

ĐỨCH1-053/09B20 HỒ ĐĂNG 5,75H09-0315 3,75Thí sinh tự do 9,50 9,50CQ16/04/1985

GIANGH1-272/09B21 NGUYỄN DƯƠNG HƯƠNG 5,00H09-0316 5,75Thí sinh tự do 10,75 11,00CQ28/04/1987

HÀH1-364/09B22 LÊ ANH HOÀNG 2,50H09-0317 2,25Thí sinh tự do 4,75 5,00CQ03/08/1986

HÀH1-173/09B23 LÊ VĂN 6,75H09-0318 8,75Thí sinh tự do 15,50 15,50CQ09/09/1988

HẢIH1-009/09B24 HUỲNH MINH 3,50H09-0320 5,25Thí sinh tự do 8,75 9,00CQ06/02/1986

HẢIH1-062/09B25 NGUYỄN HUỲNH THANH 6,75H09-0321 7,25Thí sinh tự do 14,00 14,00CQ17/11/1988

HẠNHH1-307/09B26 NGÔ THỊ DIỆU 5,00H09-0322 8,75Thí sinh tự do Cty CP XNK Petrolimex 13,75 14,00CQ12/08/1982
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HẢOH1-186/09B27 HUỲNH QUANG 3,25H09-0323 3,25Thí sinh tự do Cty CP vận tải Liên lục địa 6,50 6,50CQ07/11/1982

HẬUH1-409/09B28 TRẦN VŨ 8,00H09-0324 8,25Thí sinh tự do 16,25 16,50CQ03/10/1988

HIỆPH1-383/09B29 NGUYỄN HOÀNG 7,25H09-0325 6,00Thí sinh tự do 13,25 13,50CQ17/01/1988

HIẾUH1-190/09B30 NGUYỄN TRUNG 3,75H09-0326 4,75Thí sinh tự do 8,50 8,50CQ25/12/1984

HOẢNH1-329/09B31 HỒ ĐÌNH 5,25H09-0327 8,50Thí sinh tự do 13,75 14,00CQ22/02/1987

HOÀNGH1-335/09B32 BÙI ANH VH09-0328 3,75Thí sinh tự do 3,75 4,00CQ10/10/1988

HUỆH1-028/09B33 NGÔ ĐỨC 1,25H09-0329 5,25Thí sinh tự do Cty TNHH Cộng Hoà 6,50 6,50CQ02/05/1986

HUỆH1-145/09B34 PHAN THỊ 2,25H09-0330 1,00Thí sinh tự do Cty CP Tư vấn Quy hoạch KTHT phương Nam 3,25 3,50CQ17/07/1986

HÙNGH1-137/09B35 LÊ PHƯỚC 1,25H09-0331 2,75Thí sinh tự do 4,00 4,00CQ29/04/1988

HÙNGH1-357/09B36 NGUYỄN VIỆT 5,25H09-0333 4,00Thí sinh tự do 9,25 9,50CQ00/00/1985

HƯNGH1-079/09B37 NGUYỄN VIẾT 3,25H09-0334 4,50Thí sinh tự do 7,75 8,00CQ05/10/1984

HUYH1-385/09B38 PHAN LÊ BẢO 5,25H09-0335 9,00Thí sinh tự do 14,25 14,50CQ04/10/1988

HUỲNHH1-100/09B39 ĐỖ LƯU 7,00H09-0336 6,50Thí sinh tự do 13,50 13,50CQ29/01/1988

KHÁNHH1-018/09B40 NGUYỄN CẢNH 0,00H09-0337 0,00Thí sinh tự do Trường ĐH Lâm Nghiệp - CS2 0,00 0,00CQ08/10/1983

KHÁNHH1-083/09B41 NGUYỄN LÊ 7,50H09-0338 8,50Thí sinh tự do 16,00 16,00CQ26/01/1985

LINHH1-263/09B42 ĐÀO THỊ 2,25H09-0341 5,00Thí sinh tự do 7,25 7,50CQ15/11/1987

LINHH1-046/09B43 NGÔ TẤN 2,25H09-0342 0,50Thí sinh tự do Cty TNHH Đo đạc Hoàng Long 2,75 3,00CQ10/11/1988

LINHH1-147/09B44 NGUYỄN NGỌC BẢO 2,25H09-0343 4,50Thí sinh tự do 6,75 7,00CQ14/02/1986

LINHH1-178/09B45 TRẦN TẤN 5,75H09-0344 4,50Thí sinh tự do 10,25 10,50CQ03/01/1987

LOANH1-045/09B46 LÊ THỊ 6,25H09-0345 5,50Thí sinh tự do Cty TNHH Minh Tú 11,75 12,00CQ20/10/1983

LỘCH1-323/09B47 HUỲNH HỮU 5,00H09-0346 7,50Thí sinh tự do 12,50 12,50CQ20/10/1988

LONGH1-297/09B48 LAI MINH 2,50H09-0347 6,00Thí sinh tự do 8,50 8,50CQ19/04/1987

LỰCH1-209/09B49 LÊ TẠ TRÍ 3,25H09-0348 5,00Thí sinh tự do Cty TNHH SXTMDV Lê Hoàng 8,25 8,50CQ12/03/1988
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LUYỆNH1-277/09B50 NGUYỄN ĐÌNH 5,00H09-0349 6,00Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ19/07/1988

LÝH1-254/09B51 NGUYỄN THÀNH 5,00H09-0350 7,50Thí sinh tự do 12,50 12,50CQ05/01/1985

MINHH1-387/09B52 NGUYỄN HOÀN 6,25H09-0351 4,75Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ10/10/1988

MINHH1-155/09B53 NGUYỄN HỒNG 5,75H09-0352 5,25Thí sinh tự do Chi cục thuế Q11, TPHCM 11,00 11,00CQ06/10/1987

NAMH1-389/09B54 MAI HUY 3,00H09-0353 1,50Thí sinh tự do Cty TNHH Long Vũ 4,50 4,50CQ08/10/1985

NAMH1-392/09B55 NGUYỄN THÁI HOÀI 1,75H09-0354 3,25Thí sinh tự do Cty TNHH Quốc An 5,00 5,00CQ07/03/1987

NGÂNH1-221/09B56 LÊ THỊ BẢO 4,25H09-0356 7,50Thí sinh tự do 11,75 12,00CQ28/10/1985

NGÂNH1-210/09B57 NGUYỄN THỊ 3,50H09-0357 4,00Thí sinh tự do Cty TNHH SXTMDV Lê Hoàng 7,50 7,50CQ15/01/1987

NGÂNH1-407/09B58 NGUYỄN THỊ KIM 5,00H09-0358 2,25Thí sinh tự do 7,25 7,50CQ12/10/1987

NGÂNH1-235/09B59 TRẦN THỊ KIM 3,25H09-0359 5,75Thí sinh tự do 9,00 9,00CQ14/03/1987

NGHIH1-390/09B60 TRẦN DUY VH09-0360 3,50Thí sinh tự do 3,50 3,50CQ05/05/1984

NGHĨAH1-397/09B61 HÀ THÚC 7,75H09-0361 7,50Thí sinh tự do Cty TNHH Nguyễn Nam 15,25 15,50CQ08/11/1986

NHÂNH1-355/09B62 NGUYỄN THÀNH 6,50H09-0362 8,75Thí sinh tự do Cty TNHH Tầm nhìn Việt 15,25 15,50CQ01/04/1986

NHẬTH1-056/09B63 NGUYỄN MINH 2,75H09-0363 3,75Thí sinh tự do Cty Luật Bình Phước 6,50 6,50CQ06/09/1986

NHIH1-327/09B64 TRẦN YẾN 3,00H09-0364 5,25Thí sinh tự do 8,25 8,50CQ14/11/1988

PHÁPH1-192/09B65 LÊ TẤN 7,25H09-0366 8,00Thí sinh tự do Cty Cp trò chơi Vina 15,25 15,50CQ29/09/1982

PHONGH1-037/09B66 BÙI ĐÔNG 7,00H09-0367 7,50Thí sinh tự do 14,50 14,50CQ18/04/1983

PHONGH1-310/09B67 NGUYỄN HOÀNG 5,75H09-0368 5,75Thí sinh tự do 11,50 11,50CQ22/05/1986

PHONGH1-129/09B68 TRẦN QUỐC LÊ 3,25H09-0369 7,25Thí sinh tự do 10,50 10,50CQ20/10/1987

PHONGH1-354/09B69 TRẦN THANH 6,25H09-0370 9,50Thí sinh tự do 15,75 16,00CQ22/10/1986

PHÚCH1-183/09B70 NGUYỄN HỒNG 5,75H09-0371 7,25Thí sinh tự do 13,00 13,00CQ18/11/1988

PHƯỚCH1-380/09B71 MAI THẾ 6,25H09-0372 9,00Thí sinh tự do 15,25 15,50CQ18/04/1987

PHƯỢNGH1-414/09B72 LÊ MỸ 5,25H09-0373 5,75Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ13/06/1987
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QUÂNH1-146/09B73 NGUYỄN HỮU 5,00H09-0374 3,75Thí sinh tự do 8,75 9,00CQ20/11/1988

QUYÊNH1-281/09B74 ĐỖ THỊ MINH 4,00H09-0375 8,00Thí sinh tự do 12,00 12,00CQ27/09/1988

QUYÊNH1-336/09B75 TRẦN THỊ THANH 5,00H09-0376 3,25Thí sinh tự do 8,25 8,50CQ26/01/1988

SANGH1-034/09B76 TRẦN THỊ HUỲNH 5,00H09-0377 2,25Thí sinh tự do 7,25 7,50CQ16/10/1986

SENH1-276/09B77 NGUYỄN HƯƠNG 5,50H09-0378 6,00Thí sinh tự do 11,50 11,50CQ17/02/1988

SƠNH1-388/09B78 LÊ HOÀNG 0,25H09-0380 2,00Thí sinh tự do Cty TNHH Long Vũ 2,25 2,50CQ08/08/1983

SƠNH1-363/09B79 TRƯƠNG THANH 3,50H09-0381 3,50Thí sinh tự do 7,00 7,00CQ25/01/1986

TÂMH1-070/09B80 NGUYỄN LÊ 5,75H09-0382 3,00Thí sinh tự do 8,75 9,00CQ10/06/1988

TÂNH1-180/09B81 ĐỖ XUÂN 6,00H09-0383 5,25Thí sinh tự do 11,25 11,50CQ23/12/1985

TẬPH1-215/09B82 NGUYỄN HUY 6,75H09-0384 8,00Thí sinh tự do 14,75 15,00CQ30/04/1987

TÂYH1-245/09B83 LÊ PHƯƠNG 0,00H09-0385 1,25Thí sinh tự do 1,25 1,50CQ17/03/1988

THÁIH1-249/09B84 ĐÀO XUÂN 8,25H09-0386 8,50Thí sinh tự do Cty Du lịch Kiditour 16,75 17,00CQ12/02/1987

THÁIH1-393/09B85 LÊ HUỲNH KIM 7,50H09-0387 6,25Thí sinh tự do 13,75 14,00CQ11/02/1987

THẮNGH1-174/09B86 ĐẶNG XUÂN VH09-0388 0,00Thí sinh tự do Cty TNHH tin học Sóng Thần 0,00 0,00CQ19/04/1985

THẮNGH1-348/09B87 PHẠM QUỐC 2,25H09-0389 0,75Thí sinh tự do Cty Công nghệ Việt Thành 3,00 3,00CQ29/06/1985

THẮNGH1-420/09B88 TRẦN QUỐC 0,50H09-0390 0,00Thí sinh tự do Cty TNHH Công nghệ Trẻ 0,50 0,50CQ04/11/1982

THANHH1-005/09B89 ĐÀM PHÚ VH09-0391 0,00Thí sinh tự do Ga Sóng Thần 0,00 0,00CQ06/12/1983

THÀNHH1-161/09B90 NGUYỄN BÁ 5,75H09-0392 9,25Thí sinh tự do TTTT lưu trữ địa chất, LĐ bản đồ miền Nam 15,00 15,00CQ20/05/1981

THÀNHH1-331/09B91 TÔN ĐỨC TRUNG 5,50H09-0393 9,25Thí sinh tự do 14,75 15,00CQ02/08/1987

THẠNHH1-386/09B92 VÕ DUY 5,00H09-0394 7,75Thí sinh tự do 12,75 13,00CQ02/08/1988

THIỆNH1-177/09B93 ĐẶNG TRẦN DUY 6,25H09-0395 4,25Thí sinh tự do 10,50 10,50CQ30/04/1986

THỌH1-372/09B94 VŨ VĂN 2,50H09-0396 3,00Thí sinh tự do 5,50 5,50CQ15/04/1985

THỨCH1-123/09B95 NGUYỄN TẤN 3,50H09-0397 3,00Thí sinh tự do Cty TNHH Thiên Phước 6,50 6,50CQ12/10/1985
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THỦYH1-309/09B96 HOÀNG THỊ 3,50H09-0398 5,50Thí sinh tự do Cty TNHH Thương mại Điện tử VEC 9,00 9,00CQ12/09/1986

THỦYH1-208/09B97 NGUYỄN THỊ 3,25H09-0399 4,25Thí sinh tự do 7,50 7,50CQ03/02/1987

THỦYH1-406/09B98 NGUYỄN XUÂN 2,00H09-0400 3,00Thí sinh tự do 5,00 5,00CQ16/06/1984

TÍAH1-333/09B99 NGUYỄN VĂN 3,25H09-0401 2,25Thí sinh tự do 5,50 5,50CQ09/02/1984

TIẾNH1-328/09B100 NGUYỄN ĐỨC 5,00H09-0402 6,00Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ26/12/1988

TRÀH1-289/09B101 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG 4,25H09-0403 9,00Thí sinh tự do 13,25 13,50CQ07/07/1988

TRÂMH1-283/09B102 PHẠM THỊ NGỌC 5,00H09-0404 5,50Thí sinh tự do 10,50 10,50CQ18/11/1988

TRANGH1-121/09B103 NGUYỄN THỊ 1,75H09-0405 5,25Thí sinh tự do Ngân hàng PTNT chi nhánh Nhà Bè 7,00 7,00CQ06/11/1987

TRÍH1-067/09B104 HỒ XUÂN 1,25H09-0406 0,75Thí sinh tự do 2,00 2,00CQ03/12/1987

TRIẾTH1-302/09B105 PHẠM THỊ MAI 5,75H09-0407 8,75Thí sinh tự do 14,50 14,50CQ15/10/1987

TRIỀUH1-032/09B106 NGUYỄN HẢI 5,00H09-0408 5,00Thí sinh tự do Cty TNHH Trường Sơn 10,00 10,00CQ19/06/1987

TRÚCH1-090/09B107 ĐOÀN NGUYỄN THỊ THU 5,00H09-0409 5,00Thí sinh tự do UBND xã Nhị Quí, Cai Lậy, Tiền Giang 10,00 10,00CQ05/04/1984

TRÚCH1-270/09B108 TRẦN THỊ THANH 5,50H09-0410 7,00Thí sinh tự do 12,50 12,50CQ19/01/1988

TUÂNH1-004/09B109 LÊ MINH 7,75H09-0412 5,75Thí sinh tự do Cty CP TMDV Đồng Xanh 13,50 13,50CQ10/12/1983

TUẤNH1-273/09B110 ĐỖ THANH 5,00H09-0413 3,75Thí sinh tự do 8,75 9,00CQ26/12/1986

TÙNGH1-058/09B111 LÂM THANH 2,75H09-0416 8,25Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ02/06/1987

TUYẾTH1-287/09B112 NGUYỄN THỊ ÁNH 6,75H09-0417 9,00Thí sinh tự do 15,75 16,00CQ04/12/1988

ƯỚTH1-097/09B113 PHẠM VĂN 5,75H09-0418 8,50Thí sinh tự do Cty TNHH giấy Hưng Thịnh 14,25 14,50CQ02/06/1982

VÂNH1-017/09B114 NGUYỄN THANH HUYỀN 6,75H09-0419 7,75Thí sinh tự do 14,50 14,50CQ16/04/1986

VIỆTH1-384/09B115 NGUYỄN THANH 5,25H09-0420 5,25Thí sinh tự do 10,50 10,50CQ00/00/1987

VIỆTH1-114/09B116 PHAN THÚC 5,00H09-0421 8,25Thí sinh tự do 13,25 13,50CQ28/06/1984

VINHH1-158/09B117 BÙI PHƯỚC 5,00H09-0422 7,25Thí sinh tự do Cty Mạng máy tính Phú Sĩ 12,25 12,50CQ04/04/1985

VĨNHH1-119/09B118 NGUYỄN HỮU 2,75H09-0423 7,50Thí sinh tự do Cty CP truyền thông Năng Động 10,25 10,50CQ02/01/1981
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VŨH1-033/09B119 ĐINH ANH 2,00H09-0424 2,75Thí sinh tự do 4,75 5,00CQ14/06/1987

VŨH1-275/09B120 PHAN HOÀNG 3,00H09-0425 2,75Thí sinh tự do Cty TNHH Vạn Đức Thịnh 5,75 6,00CQ11/06/1983

VYH1-036/09B121 VƯƠNG THANH 6,25H09-0426 3,00Thí sinh tự do Cty TNHH Tân Thiên Thanh 9,25 9,50CQ18/12/1987

XUÂNH1-154/09B122 NGUYỄN QUỐC 2,50H09-0427 3,50Thí sinh tự do 6,00 6,00CQ07/02/1983

YẾNH1-366/09B123 LÊ THỊ 2,75H09-0428 1,50Thí sinh tự do Cty TNHH Hứa Gia 4,25 4,50CQ08/04/1984

YẾNH1-274/09B124 LÊ THỊ HẢI 6,50H09-0429 8,75Thí sinh tự do 15,25 15,50CQ02/11/1988
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ANH1-026/09B1 LÊ THỊ LÂM 2,75H09-0430 3,50Thí sinh tự do Cty TNHH Phúc Thiên 6,25 6,50CQ10/03/1986

ANHH1-433/09B2 NGUYỄN THỊ LAN 1,50H09-0431 6,50Thí sinh tự do 8,00 8,00CQ11/06/1988

CHÂUH1-251/09B3 TRẦN THỊ KIM 6,50H09-0432 7,50Thí sinh tự do 14,00 14,00CQ08/02/1988

CHIH1-291/09B4 ĐINH THỊ TRÚC 8,00H09-0433 8,00Thí sinh tự do 16,00 16,00CQ27/01/1988

DŨNGH1-416/09B5 HUỲNH VĂN 5,50H09-0434 2,50Thí sinh tự do Cty cổ phần Phan Nguyên 8,00 8,00CQ10/08/1985

DUYH1-340/09B6 NGÔ KHÔN 5,75H09-0435 3,75Thí sinh tự do Cty TNHH SinoPaciffic 9,50 9,50CQ02/05/1976

ĐĂNGH1-011/09B7 TRẦN PHONG 8,50H09-0436 7,00Thí sinh tự do 15,50 15,50CQ30/10/1987

ĐẦYH1-179/09B8 TRẦN MINH 9,50H09-0437 6,50Thí sinh tự do 16,00 16,00CQ16/12/1988

GIANGH1-426/09B9 HOÀNG THỊ NHẬT 1,50H09-0438 5,50Thí sinh tự do 7,00 7,00CQ30/08/1987

HẰNGH1-074/09B10 NGUYỄN THỊ THU 10,00H09-0440 9,50Thí sinh tự do 19,50 19,50CQ19/03/1987

HẰNGH1-337/09B11 PHẠM THUẬN 8,75H09-0441 5,25Thí sinh tự do 14,00 14,00CQ10/08/1988

HUỆH1-424/09B12 HUỲNH THỊ 2,00H09-0443 5,75Thí sinh tự do 7,75 8,00CQ08/11/1987

HƯNGH1-044/09B13 PHẠM HUỲNH THANH 7,00H09-0444 5,00Thí sinh tự do 12,00 12,00CQ29/08/1987

HUYỀNH1-292/09B14 HOÀNG THỊ THU 6,25H09-0445 6,50Thí sinh tự do 12,75 13,00CQ10/03/1987
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KHANHH1-290/09B15 VÕ THỊ MAI 8,75H09-0446 7,00Thí sinh tự do 15,75 16,00CQ28/09/1987

LỆH1-293/09B16 HỒ THỊ DIỄM 1,00H09-0447 1,75Thí sinh tự do 2,75 3,00CQ25/09/1988

LINHH1-367/09B17 HÀ TRÚC 4,75H09-0448 6,75Thí sinh tự do 11,50 11,50CQ16/10/1987

LINHH1-315/09B18 MAI THỊ THÙY 7,25H09-0449 7,50Thí sinh tự do 14,75 15,00CQ24/04/1988

LONGH1-248/09B19 NGUYỄN HOÀNG 7,50H09-0450 5,00Thí sinh tự do Cty TNHH Nguyễn Lam 12,50 12,50CQ24/11/1985

LYH1-437/09B20 NGUYỄN VŨ THẢO 6,25H09-0485 5,25Thí sinh tự do 11,50 11,50CQ02/08/1988

MIH1-376/09B21 LÊ THANH THẢO 9,50H09-0451 7,00Thí sinh tự do 16,50 16,50CQ26/10/1988

MINHH1-417/09B22 NGUYỄN HUY 8,75H09-0452 7,50Thí sinh tự do Cty Maxell Asia, Ltd 16,25 16,50CQ05/08/1986

NGAH1-241/09B23 LÊ KIM 0,50H09-0453 0,50Thí sinh tự do Ngân hàng TMCP Kiên Long, chi nhánh BD 1,00 1,00CQ06/06/1985

NGUYÊNH1-029/09B24 NGUYỄN ĐỨC 8,00H09-0454 5,25Thí sinh tự do 13,25 13,50CQ24/11/1987

NƯƠNGH1-339/09B25 TRẦN THỊ MỴ 8,75H09-0455 4,25Thí sinh tự do 13,00 13,00CQ16/11/1988

PHỐIH1-237/09B26 TRẦN KIM 10,00H09-0456 6,75Thí sinh tự do 16,75 17,00CQ08/08/1988

PHÚCH1-359/09B27 HUỲNH MINH 4,25H09-0457 5,25Thí sinh tự do 9,50 9,50CQ30/07/1987

PHƯƠNGH1-347/09B28 NGUYỄN HUY 5,00H09-0458 5,00Thí sinh tự do Cty TNHH Vĩnh Đức 10,00 10,00CQ14/01/1982

PHƯƠNGH1-250/09B29 NGUYỄN THỊ THANH 9,50H09-0459 8,00Thí sinh tự do 17,50 17,50CQ08/08/1988

PHƯƠNGH1-252/09B30 TRẦN NGỌC DIỄM 9,25H09-0460 8,50Thí sinh tự do 17,75 18,00CQ06/09/1988

QUÂNH1-172/09B31 LÊ THÀNH 6,75H09-0461 3,50Thí sinh tự do 10,25 10,50CQ20/04/1982

QUỐCH1-012/09B32 TÔ VIỆT 7,25H09-0462 5,00Thí sinh tự do Cty CP Bia Hà Nội - Vũng tàu 12,25 12,50CQ09/07/1983

QUỐCH1-338/09B33 TRẦN PHÚ 9,00H09-0463 8,50Thí sinh tự do 17,50 17,50CQ14/06/1987

QUYÊNH1-429/09B34 NGUYỄN NGỌC KIM 2,00H09-0464 7,50Thí sinh tự do 9,50 9,50CQ04/03/1987

SƠNH1-430/09B35 ĐẶNG THÁI 2,25H09-0465 6,50Thí sinh tự do 8,75 9,00CQ24/02/1988

TÂMH1-358/09B36 NGUYỄN DUY 8,75H09-0466 5,00Thí sinh tự do Cty TNHH Trung Tín Á châu 13,75 14,00CQ16/05/1986

THẨMH1-374/09B37 ĐẶNG THỊ THU 9,50H09-0467 10,00Thí sinh tự do 19,50 19,50CQ29/01/1988
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THẢOH1-432/09B38 LÊ THỊ NHƯ 2,00H09-0468 5,50Thí sinh tự do 7,50 7,50CQ02/08/1987

THẢOH1-431/09B39 NGUYỄN THỊ THANH 2,75H09-0469 8,50Thí sinh tự do 11,25 11,50CQ20/05/1987

THIÊNH1-427/09B40 NGUYỄN TRỌNG 3,75H09-0470 7,25Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ05/05/1988

THƯƠNGH1-375/09B41 NGUYỄN THỊ MỸ 7,75H09-0473 7,00Thí sinh tự do 14,75 15,00CQ16/06/1986

THÚYH1-003/09B42 NGUYỄN THỊ THANH 10,00H09-0474 6,25Thí sinh tự do Cty TNHH SXTM GNVT Piti 16,25 16,50CQ05/01/1984

THÚYH1-294/09B43 VÕ THỊ THANH 10,00H09-0475 8,75Thí sinh tự do 18,75 19,00CQ24/02/1988

THỦYH1-434/09B44 NGUYỄN NGỌC THU 1,50H09-0476 8,50Thí sinh tự do 10,00 10,00CQ27/04/1988

THỦYH1-342/09B45 THÁI THỊ THU 6,25H09-0477 2,00Thí sinh tự do 8,25 8,50CQ03/08/1985

TRANGH1-247/09B46 TRẦN THỊ BÍCH 8,25H09-0478 3,50Thí sinh tự do Cty TNHH Nguyễn Lam 11,75 12,00CQ30/04/1985

TÚH1-231/09B47 NGUYỄN THANH 7,00H09-0480 4,00Thí sinh tự do 11,00 11,00CQ10/02/1986

VINHH1-415/09B48 NGUYỄN QUANG 5,75H09-0481 4,50Thí sinh tự do 10,25 10,50CQ01/04/1987

VƯƠNGH1-087/09B49 HUỲNH THỊ THÙY 8,75H09-0482 6,00Thí sinh tự do 14,75 15,00CQ30/05/1988

XUÂNH1-256/09B50 VÕ VĂN 0,00H09-0483 0,25Thí sinh tự do Trung tâm khai thác VCBC 0,25 0,50CQ03/01/1977

YẾNH1-399/09B51 HUỲNH THỊ KIM 6,00H09-0484 3,25Thí sinh tự do 9,25 9,50CQ17/11/1988

GHI CHÚ: 1. Ký hiệu V (Vắng thi môn) 
                  2. Điểm xét trúng tuyển: mỗi môn từ 5,0 điểm trở lên - không tính điểm ưu tiên.

Điểm bình quân 4,95 4,94 10,01
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